BIỂU MẪU

	Biểu số : 01 LĐTN- SN 
Ban hành theo Quyết định 
số 634 /2003/QĐ-TCTK 
Ngày 29 tháng 10 năm 2003 
	
	LAO ĐỘNG VÀ THU NHẬP CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI, TỔ CHỨC XÃ HỘI - NGHỀ NGHIỆP, TỔ CHỨC XÃ HỘI

(Gọi tắt là: Các đơn vị hành chính, sự nghiệp)

(Áp dụng đối với các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc kinh tế nhà nước)
                                                  - 6 tháng, năm : ............
                                                  - Năm : .........................


	Ngày nhận báo cáo:
	
	
	
	
	

	    - Báo cáo 6 tháng: Ngày 20/7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    - Báo cáo năm: Ngày 05/4 năm sau
	
	
	
	
	


PHẦN I: NHỮNG THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐƠN VỊ CƠ SỞ

1. TÊN ĐƠN VỊ CƠ SỞ

............................................................................................................................................................................

(Chữ in hoa, không viết tắt)

* Tên giao dịch (nếu có):

............................................................................................................................................................................

2. LOẠI HÌNH TỔ CHỨC

	[image: image1.bmp]Đơn vị cơ sở thuộc loại hình tổ chức nào dưới đây, thì ghi mã số vào ô này:
	


Loại hình tổ chức            Mã số loại hình tổ chức                 Loại hình tổ chức               Mã số loại hình tổ chức
	- Cơ quan Nhà nước:
	1
	
	
	
	
	- Tổ chức chính trị - xã hội:
	5
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Đơn vị sự nghiệp công:
	2
	
	
	
	
	- Tổ chức xã hội - nghề nghiệp:
	6
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Đơn vị sự nghiệp bán công:
	3
	
	
	
	
	- Tổ chức xã hội:
	7
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Tổ chức chính trị:
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. CẤP QUẢN LÝ CỦA ĐƠN VỊ CƠ SỞ

	Cấp nào dưới đây quản lý đơn vị cơ sở, thì đơn vị cơ sở ghi mã số cấp quản lý vào ô này:
	


         Cấp quản lý                Mã số cấp quản lý                 Cấp quản lý                                            Mã số cấp quản lý
	- Bộ/Ngành Trung ương :
	1
	
	
	
	
	- Huyện/Quận
	3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Tỉnh/Thành phố      :
	2
	
	
	
	
	- Xã/Phường  :
	4
	
	
	


4. NGÀNH HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA ĐƠN VỊ CƠ SỞ

Đơn vị cơ sở mô tả cụ thể ngành hoạt động chính của đơn vị mình (để cơ quan thống kê xác định ngành và mã ngành kinh tế quốc dân cấp 1 và cấp 2)

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

	
	
	
	
	PHẦN NÀY DÀNH RIÊNG CHO CƠ QUAN THỐNG KÊ

	Căn cứ vào Loại hình tổ chức (Mục 2) và Hoạt động chính của đơn vị cơ sở (Mục 4), Cơ quan Thống kê :

4.1 : Ghi tên ngành kinh tế quốc dân (KTQD) cấp 1 và cấp 2 vào hai dòng dưới đây:

     a. Tên ngành KTQD cấp 1:............................................................................................................................

     b. Tên ngành KTQD cấp 2:............................................................................................................................



	4.2 : Ghi mã ngành kinh tế quốc dân cấp 1 và cấp 2 vào đây:
	
	
	


5. NƠI GỬI BÁO CÁO CỦA CÁC ĐƠN VỊ CƠ SỞ

5.1 : Đối với các đơn vị cơ sở thuộc quản lý của cấp xã/phường và thuộc quản lý của cấp huyện/quận (Mã 4 và mã 3 trong Mục 3 trên đây), gửi báo cáo về Phòng thống kê huyện/quận;

5.2 : Đối với các đơn vị cơ sở thuộc quản lý của cấp tỉnh/thành phố (Mã 2 trong Mục 3 trên đây), gửi báo cáo về Cục Thống kê tỉnh/thành phố;

5.3 : Các đơn vị cơ sở thuộc quản lý của cấp Bộ/Ngành Trung ương hoạt động trên lãnh thổ huyện/quận (Mã 1 trong Mục 3 trên đây), gửi báo cáo về Cục thống kê tỉnh/thành phố và Bộ/Ngành chủ quản.
PHẦN 2: LAO ĐỘNG 

Đơn vị tính : Người
	TÊN CHỈ TIÊU
	MÃ SỐ
	ĐẦU KỲ (*)
	CUỐI KỲ (*)

	
	
	Tổng số


	Trong đó:

Nữ
	Tổng số
	Trong đó:

Nữ

	A
	B
	1
	2
	3
	4

	1.1 Tổng số lao động thời điểm (*)


	01
	
	
	
	

	Trong đó: Số lao động hợp đồng từ 6 tháng trở xuống


	02
	
	
	
	

	1.2 Số lao động tăng từ đầu kỳ đến cuối kỳ


	03
	
	
	
	

	1.3 Số lao động giảm từ đầu kỳ đến cuối kỳ


	04
	
	
	
	

	1.4 Số lao động không có nhu cầu sử dụng có đến cuối kỳ 


	05
	
	
	
	


Ghi chú (*) :  - Thời điểm đầu kỳ : 31/12 năm trước

                      - Thời điểm cuối kỳ : Đối với báo cáo 6 tháng là 30/6 ; Đối với báo cáo năm là 31/12.

PHẦN 3 : THU NHẬP CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG 
Đơn vị tính: Nghìn đồng

	TÊN CHỈ TIÊU
	Mã số
	Phát sinh trong kỳ 

	A
	B
	1

	TỔNG THU NHẬP CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

(01= 02 + 03 + 04)
	01
	

	Tiền lương, thưởng và các khoản phụ cấp, thu nhập khác có tính chất như lương
	02
	

	Bảo hiểm xã hội trả thay lương
	03
	

	Các khoản thu nhập khác
	04
	


…, ngày… tháng… năm….
	Người lập biểu
(Ký)

(Họ, tên)
	Người kiểm tra biểu
(Ký)

(Họ, tên)
	Thủ trưởng cơ quan, đơn vị

(Ký, đóng dấu)

(Họ, tên)
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1

